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Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số 111/BC-BTP ngày 17/6/2021 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	 I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	Luật Công an nhân dân 
	01/7/2019
	01
	BCA
	1. Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
	16/5/2021

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	01/07/2020
	02
	BTC
	2. Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020  về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	15/02/2021

	3. 
	
	
	
	BNV
	3. Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	31/12/2020

	4. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)
	01/01/2021
	04
	BLĐTB&XH
	4. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	15/02/2021

	5. 
	
	
	
	
	5. Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 26/03/2021 về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia
	26/3/2021

	6. 
	
	
	
	
	6. Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên
	01/01/2021

	7. 
	
	
	
	
	7. Thông tư số 10/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 về hợp đồng lao động; danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con; chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của hội đồng thương lượng tập thể.
	01/01/2021

	8. 
	Luật Chứng khoán
	01/01/2021
	04
	BTC
	8. Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; 
	01/01/2021

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
	01/01/2021

	10. 
	
	
	
	
	10. Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
	01/01/2021

	11. 
	
	
	
	
	11. Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
	01/01/2021

	12. 
	
	
	
	
	12. Thông tư số 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật,số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
	01/01/2021

	13. 
	
	
	
	
	13. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
	01/01/2021

	14. 
	
	
	
	
	14. Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
	01/01/2021

	15. 
	
	
	
	
	15. Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
	01/01/2021

	16. 
	
	
	
	
	16. Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán 
	01/01/2021

	17. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL
	01/01/2021
	01
	BTP
	17. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/01/2021

	18. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
	01/01/2021
	02
	BTP
	18. Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
	01/01/2021

	19. 
	
	
	
	
	19. Thông tư số 11/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên
	01/01/2021

	20. 
	Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
	01/01/2021
	02
	BKHĐT
	20. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp
	04/01/2021

	21. 
	
	
	
	BKHĐT
	21. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
	01/4/2021

	22. 
	Luật Đầu tư (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)


	01/01/2021
	05
	BKHĐT
	22. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	26/3/2021

	23. 
	
	
	
	BKHĐT
	23. Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
	26/3/2021

	24. 
	
	
	
	BXD
	24. Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	26/3/2021

	25. 
	
	
	
	25. BTNMT
	26. Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 21/5/2021 quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
	21/5/2021

	26. 
	
	
	
	BKHĐT
	27. Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
	09/4/2021

	27. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	01/01/2021
	04
	BXD
	28. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
	26/01/2021

	28. 
	
	
	
	
	29. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý vật liệu xây dựng
	09/02/2021

	29. 
	
	
	
	
	30. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng(
).
	09/02/2021

	30. 
	
	
	
	
	31. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	03/3/2021

	31. 
	Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
	01/01/2021
	02
	BXD
	32. Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Đà Nẵng
	01/4/2021

	32. 
	
	
	
	BNV
	33. Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
	29/3/2021

	33. 
	Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HN 
	01/01/2021
	01
	BNV
	34. Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
	29/3/2021

	34. 
	Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
	01/01/2021
	01
	BTC
	35. Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải  viên tại Tòa án
	03/3/2021

	35. 
	Luật Thanh niên (sửa đổi)

	01/01/2021
	02
	BNV
	36. Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
	09/3/2021

	36. 
	
	
	
	
	37. Nghị định số 13/20121/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	01/3/2021

	37. 
	Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)
	01/01/2021
	02
	BKHĐT
	38. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	29/3/2021

	38. 
	
	
	
	BTC
	39. Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	26/03/2021

	39. 
	Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)
	01/01/2021
	01
	BNV
	40. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh
	29/3/2021

	40. 
	Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)
	01/02/2021
	01
	BTNMT
	41. Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
	25/3/2021

	II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI

	41. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)
	01/7/2021
	03
	BTNMT
	42. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
	01/7/2021

	42. 
	
	
	
	BNNPTNT
	43. Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê
	15/7/2021

	43. 
	
	
	
	BNNPTNT
	44. Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
	25/07/2021

	Tổng số: 17 luật
	Tổng số đã ban hành: 43 văn bản (gồm: 29 nghị định, 04 quyết định và 10 thông tư)


(�)  Nội dung Nghị định đã bao gồm cả các nội dung hướng dẫn việc xác định các định mức xây dựng mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình; quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên (khoản 51 Điều 1)
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